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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi. 
(Tv 119,105) 
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081. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 

 

 
* Ông Simêon đang bồng ai ? 
A B C E G H H I I I M N S U  

(Tin Mừng thánh Luca 2,33-35)    
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082. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 
 

 
* Thành Nadarét thuộc miền nào? 

A B C D E G H I L L M R S U 
(Tin Mừng thánh Luca 1,26-38)    

 
 



7 * NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
083. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Ông Môsê và ngôn sứ Êlia đàm đạo với 

Đức Giêsu về cuộc xuất hành của Người sắp 
hoàn thành tại đâu? 

A B C E E G H I L M N R S U   
(Tin Mừng thánh Luca 9,28-37)    
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084. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Ai đang cầu khẩn Đức Chúa 

khấng nhận lễ vật? 
A A B C E G H I I L N O S U 

(1 Vua 18,20-40) 
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085. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

* Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng làng nào? 
A A B E E K H L M M R S X Y 
(Tin Mừng thánh Gioan  4,1…) 
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086. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Ai đang làm bạn với sư tử? 

A B C D E G H I M N N R S U 
(Đanien 6,17-25) 

 
 



11 * NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
087. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 

 

 
* (Khi gặp Đức Giêsu) Ông Nathanaen nói: 

"Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, 
chính Thầy là … … …  ! " 

A A B C E G H I N O R T U V     
(Tin Mừng thánh Gioan 1,49) 
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088. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

* Người đàn ông này tên là gì? 
A B C E G H I L M N O S U V 

(Xuất Hành 2,11-22) 
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089. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 
* Đức Giêsu nói „ Điều gì đã cứu chữa anh?‟ 

 B C D E G H I L N N O T U Y 
(Tin Mừng thánh Luca 17,19)    
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090. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 

 
 

 

 
 

* Đoàn lạc đà của ai đang đến thăm 
vua Salomon? 

A A B C E E H I O S N N T V  
(1 Vua 10,1-13) 
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091. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 

 
* Đứa trẻ này tên là gì? 

A B C E G H I L M N O S U Y 
(1Samuen 1,19-28) 

 
 



16 * VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

 
092. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
* Ông Gioan xuất hiện dưới triều hoàng đế 

nào? 
A B C E G H I I N O R T U U   
(Tin Mừng thánh Luca 3,1….) 
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093. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
* Thị kiến về xa giá của ĐỨC CHÚA là của 

ngôn sứ nào? 
A B C D E E E G H I K M N R 

(Ngôn sứ Êdêkien 1,4-28) 
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094. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 

 

 
* Khi gặp được Đức Giêsu, ông Dakêu nói 
phân nửa gia tài của ông, ông sẽ cho ai? 

 A B C E G G H I N N O O U Y 
(Tin Mừng thánh Luca 19,8)   
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095. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

* Căn nhà mới được người phụ nữ Sunêm 
xây cho ngôn sứ nào? 

A A B C E G H I I L N O S U 
(2 Vua 4,8-37) 
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096. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
 

* Vị quan tòa này là người thế nào? 
A A B C G G H H I N R T U Y 
(Tin Mừng thánh Luca  18,6)  
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097. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Một thị kiến của ngôn sứ Êdêkien. 

A B C D G G H H I K N N N O O O P U U X  
(Ngôn sứ Êdêkien 37,1-28) 
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098. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

 
* Đức Giêsu đang nói về điều gì? 

A A B C D G H I L O N N T U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 17,20)    
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099. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Người con thứ đang làm nghề gì? 

A B C E G H H I L N O R T U 
(Tin Mừng thánh Luca 15,15)    
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100. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
* Ngôn sứ nào tiên báo về sự việc người ta 

lũ lượt tiến về thành Giêrusalem mới? 
A B C E G H I I K L M N S U 

(Mikha 7,1-2) 
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101. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Ai từ trời xuống tăng sức cho Đức Giêsu ? 

A B C E G H I N O R S T U Y 
(Tin Mừng thánh Luca 22,43)    
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102. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
 

* Ai đang cầu nguyện trên núi cao? 
A B C E G H I L M N O S T U 

(1 Vua 19,9-18 ) 
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103. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Đây là sự kiện gì? 

A B C D G H I L N O P S U Y 
(Tin Mừng thánh Máccô 16,9)     
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104. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Thư ký Baruc với thầy mình là ai? 

A B C D E E G H I I M N R U 
( Gr 36,4…) 
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105. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

* Kẻ đã dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một 
phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình là ai? 

A B C D G H I K N S T U X Y 
(Tin Mừng thánh Gioan 8,1) 
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106. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
 

* Ngôn sứ Êlia đang trao áo choàng cho ai? 
A B C E G H I L K M N O S U 

(1 Vua 19,19-21 ) 
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107. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
 

* Đức Giêsu đang nói về dụ ngôn gì? 
A A B C E G H I N O T U V Y 
(Tin Mừng thánh Luca 13,1)     
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108. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Ngôn sứ nào xức dầu tấn phong Đavít  

làm vua Ítraen? 
A B C E G H I M N O S S T U 

(1 Samuen 16,1-13 ) 
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109. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Việc Đức Giêsu được rước lên trời diễn ra 

tại đâu? 
A A B C E G H I L L N O T U    
(Tin Mừng thánh Luca  24,50) 
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110. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
 

* Ngôn sứ nào làm cho bánh hóa ra nhiều? 
A B C E G H I L K M N O S U 

(2 Vua 4,42-44) 
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111. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Sự kiện này xảy ra vào ngày nào? 

A B C E L G H I M N N T U U 
(Tông đồ công vụ  2,1)    
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112. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* Thị kiến thứ nhất của ngôn sứ Dacaria. 
A A B C C G H I N O S T U Y 

(Dacaria 5,1…) 
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113. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
* “Thầy đã … … … cho anh em,  

để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho 
anh em.” 

A B C E G G H I N N O T U U  
(Tin Mừng thánh Gioan 13,15) 
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114. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
 

 
*Ai đang vắt tấm lông cừu đẫm sương? 

A B C G H I M N O P S S T U 
(Thủ Lãnh 6,36-40) 
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115. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Ai đang đàm đạo với Đức Giêsu ? 

A B C D E G H I M N O O U Y 
(Tin Mừng thánh Gioan 3,1)   
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116. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Mẹ con người này thuộc xứ nào? 

A A A B C D G H I N N O U X 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 15,21…)      
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117. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người phụ nữ này tên là gì? 
A B C D E G H I N O R T U Y 

(R 2,1-23    ) 
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118. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
 

* Một dụ ngôn được Đức Giêsu nói tới. 
A B C G H I K N O Q R T U Y 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44-45)      
 
 



43 * NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
119. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Ông Gioan gọi Đức Giêsu là gi? 

A B C C D E E G H H H I I N N O T U V Y 
(Tin Mừng thánh Gioan 1,29)    
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120. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
 

* Ai từ biệt thầy mình là ngôn sứ Êlia? 
A B C E G H I L K M N O S U 

(2 Vua 1,1-18 ) 
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121. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

* Thánh Matthêu là nghề gì? 
B C D E G H H I N O T T U U  
(Tin Mừng thánh Máccô 2,14) 
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122. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Đây là dụ ngôn gì? 

A C C D E H I I N O O R T U  
(Tin Mừng thánh Mátthêu 22,1…) 
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123. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Cô gái đội vò nước tên là gì? 
A B C E E G H I K N O P R U 

(Sáng thế ký  24,1-66) 
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124. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Khi nghe và thực hành lời Chúa Giêsu thì 

ví như người ta làm gì? 
A A A D E G H N T R N U X Y  
(Tin Mừng thánh Luca 6,46…) 
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125. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

* Người ngồi trên lưng lừa là ai? 
A B C D G H I K E N S T U U 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,6…) 
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126. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Ai đang dâng lời cầu nguyện? 
A B C E G H I M L N O S T U 

(Sáng thế ký   8,15-22) 
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127. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Vị mục tử này là người thế nào? 

A A B C E G H H I L N N N U 
(Tin Mừng thánh Gioan 10,1) 
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128. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 

 
*Thần sứ khấng nhận của lễ của ai? 

A B C G H I M N O P S S T U 
(Thủ Lãnh  6,11-24) 
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129. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Đức Giêsu bị đóng đinh ở đâu? 

A B C D G G H I N O O S T U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 27,33) 
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130. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Người đàn ông đang tắm tên là gì? 

A A A B C E H I M N N S T U 
( 2 Vua 5,1-27) 
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131. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông nào? 

A B C D E G H I M N O P T U Y 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13) 
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132. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Những cô trinh nữ này gọi là gì? 

A B C G H I K M N N O O U Y  
(Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1…) 
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133. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

* Đây là ai? 
A B C D E G H I M N O S T U 

(Xuất Hành  7,1…) 
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134. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người bị nạn từ thành Giêrusalem  

đi đến thành nào? 
B E E G H I I K L M O R S U  

(Tin Mừng thánh Luca 10,29-37) 
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135. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Tại vùng kế cận thành nào Đức Giêsu trao 

chìa khóa nước trời cho Phê rô? 
A B C D E E E G H H I I L O P P P R X U 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20) 
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136. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người quấn khăn trắng là ai? 
A A B C D G H I L N N O R U 

(Tin Mừng thánh Gioan 11,43-44) 
 
 

 



61 * NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
137. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

* Ai đang cầu nguyện? 
A B C E E G H I O M N P R U 

(Gn 2,1…) 
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138. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 

 
* Đây là sự kiện gì? 

A A A B C D E G H H H I N N O R T U X Y  
(Tin Mừng thánh Luca 9,10-17) 
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139. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari  

bên bờ giếng của ai? 
A B C E G H I M N O P R S U 
(Tin Mừng thánh Gioan 4,5-6) 
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140. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
* Đức Giêsu nói : Tôi là … … … . 

A A A B C C C D E G H H I N O O P R U V   
(Tin Mừng thánh Gioan 10,1…) 
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141. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Ông Gioan kêu gọi mọi người làm gì ? 

A A A C H I I L M N N N O S  
(Tin Mừng thánh Máccô 1,4) 
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142. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

* Nạn Châu Chấu được ngôn sứ nào nói tới? 
A B C E G H I K M N O R T U 

(Ge 1,1…) 
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143. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Thánh Giuse là người thế nào? 

A B C C D D G H H I N N O U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 1,19) 
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144. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
 

* Chúa Giêsu giáng sinh tại đâu? 
 A B C E E G H I L M N R U S 
(Tin Mừng thánh Luca 2,1…) 
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145. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

* Ngôn sứ nào được kéo lên từ đáy giếng? 
A C D E E G H I I K M N R U 

(Gr 38,13 ) 
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146. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
* "Đây là mình Thầy, … … … . Anh em hãy 

làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." 
A B C B E E E G H H I I M N N T U V X Y 

(Tin Mừng thánh Luca 22,19-20) 
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147. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Gia đình thánh gia cư ngụ ở đâu? 

A A B D E E G I L M N R T U  
(Tin Mừng thánh Mátthêu 2,23)     
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148. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Bức tường của thành nào bị sụp đổ? 

A B E G H I  I L N K O S R U 
(Giôsuê 6,1…) 
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149. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
 

* Ai chữa cho người mù từ thuở mới sinh? 
A B C D E U G H I K L M S U   
(Tin Mừng thánh Gioan 9,1)     
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150. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
 

* Ai đang cầm bị tiền ra đi? 
A A B C D E G I M N O O T U  

(Tin Mừng thánh Gioan 13,21-30)     
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151. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 
 

 

 

 
* Ai đang mời 3 vị khách vào lều? 

 A A A B C G H I M N P R U X  
(Sáng thế ký  18,1-15) 
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152. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

* Người vợ của ngôn sứ Hôsê tên là gì? 
A A E E G H O O M N N T T U 

(Ngôn sứ Hôsê 1,1…) 
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153. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
* Tiệc cưới tại Cana thuộc miền nào ? 

A A B E G G I I L L L N R T  
(Tin Mừng thánh Gioan 2,1-12) 
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154. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Đức Giêsu đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ 

nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người 
ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: .. … … 

 A A A D E O H H M P P R T Y 
(Tin Mừng thánh Máccô 7,31…) 
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155. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

* Người đàn ông lở loét tên là gì? 
A B C D E G H I N O P U V Y 

(Gióp 2,1…)  
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156. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
*  Những phụ nữ mang dầu thơm để làm gì? 
A B C C D E G H I N O P S T U U U V X Y 

(Tin Mừng thánh Máccô 16,1…) 
 
 



81 * NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
157. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
 

* Người này là ai? 
A A B C E G H I I L N O S U 

(Ngôn sứ Isaia 6,6) 
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158. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
*  Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì ? 

A A A C E E G H H I I M M N O O T T U U   
(Tin Mừng thánh Luca 1,39-45) 
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159. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
*Người nghèo khổ này tên là gì? 

A A B D E I L M N N O R T Y 
(Tin Mừng thánh Luca 16,19-31) 
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160. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
 

* Người pụ nữ đang đứng tên là gì? 
A A C E G I I M N N O R T U 

(Tin Mừng thánh Luca 10,38-42) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
VUI HỌC THÁNH KINH 38 

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 
 

081. Hài Nhi Giêsu  
082. Galilê 
083. Thành Giêrusalem 
084. Ngôn sứ Êlia 
085. Xykha 
086. Ngôn sứ  Đanien 
087. Vua Ítraen 
088. Ông Môsê  
089. Lòng tin 
090. Nữ hoàng Sơva 
091. Samuen 
092. Hoàng đế Tibêriô 
093. Ngôn sứ Êdêkien 
094. Người nghèo 
095. Ngôn sứ Êlisa 
096. Bất chính 
097. Những Bộ Xương Khô 
098. Lòng tin 
099. Chăn heo 
100. Ngôn sứ Mikha 
101. Thiên sứ 
102. Ngôn sứ  Êlia 
103. Sống lại 
104. Ngôn sứ Giêrêmia 
105. Kinh sư 
106. Ngôn sứ Êlisa 
107. Cây vả 
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108. Ngôn sứ Samuen 
109. Bêtania 
110. Ngôn sứ Êlisa 
111. Lễ Ngũ Tuần 
112. Cuốn sách bay 
113. Nêu gương  
114. Thủ lãnh Ghítôn 
115. Ông Nicôđêmô 
116. Canaan 
117. Bà Rút 
118. Ngọc quý 
119. Chiên Thiên Chúa  
120. Ngôn sứ Êlisa 
121. Thu thuế 
122. Tiệc cưới 
123. Cô Rêbêca 
124. Xây nhà trên đá 
125. Đức Giêsu   
126. Ông Nôê 
127. Nhân lành 
128. Thủ lãnh Ghítôn 
129. Gôngôtha 
130. Naaman 
131. Sông Giođan 
132. Năm cô khôn 
133. Ông Môsê 
134. Thành Giêrikhô 
135. Xêdarê Philípphê 
136. Ông Ladarô 
137. Ngôn sứ Giôna 
138. Hóa bánh ra nhiều 
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139. Ông Giacóp 
140. Cửa cho chiên ra vào 
141. Sám hối 
142. Ngôn sứ Giôen 
143. Công chính 
144. Bêlem 
145. Ngôn sứ Giêrêmia 
146. Hiến tế vì anh em 
147. Nadarét 
148. Thành Giêrikhô 
149. Đức Giêsu  
150. Ông Giuđa 
151. Tổ phụ Ápraham 
152. Bà Gôme 
153. Galilê 
154. Épphatha 
155. Ông Gióp 
156. Ước xác Đức Giêsu  
157. Ngôn Sứ Isaia 
158. Thân Mẫu Chúa tôi  
159. Ông Ladarô 
160. Cô Mácta 
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“Ai yeâu meán Thaày,  

thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 

 
 
 
 
 



89 * NGUYỄN THÁI HÙNG  

 


